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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC


Số:        /TTr-TNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Hà Nội, ngày      tháng       năm 2025


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư “Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và dự báo, cảnh báo nguồn nước”
Kính trình: Bộ trưởng Đỗ Đức Duy
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Quyết định số 532/QĐ-BNNMT ngày 28 tháng 3 năm 2025 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước được giao chủ trì soạn thảo Thông tư “Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và cảnh báo, dự báo nguồn nước”. 
Theo quy định điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành trên cơ sở quy định kỹ thuật được cấp có thẩm quyền ban hành; tại điểm b, khoản 3, Điều 20 Quyết định số 246/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế công tác pháp chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì quy định kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền công bố ban hành là cơ sở để thẩm định và ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật. 
Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư “Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và cảnh báo, dự báo nguồn nước” để làm cơ sở xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và cảnh báo, dự báo nguồn nước. Cục Quản lý tài nguyên nước kính trình Bộ trưởng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ  
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

1.1. Luật Tài nguyên nước năm 2023: tại điểm d khoản 3 Điều 9 Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 quy định Điều tra cơ bản tài nguyên nước bao gồm “Xây dựng và duy trì mạng quan trắc tài nguyên nước, giám sát, cảnh báo, dự báo nguồn nước; xây dựng, vận hành hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định”.
1.2. Các quy định hướng dẫn ban hành: 
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 02 năm 2025;
 - Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
2. Cơ sở thực tiễn

Luật Tài nguyên nước năm 2023 quy định Điều tra cơ bản tài nguyên nước bao gồm “Xây dựng và duy trì mạng quan trắc tài nguyên nước, giám sát, cảnh báo, dự báo nguồn nước; xây dựng, vận hành hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định” (điểm d khoản 3 Điều 9).

Hiện nay, về quan trắc tài nguyên nước chỉ có Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất, tuy nhiên chưa quy định đầy đủ đối với các dạng quan trắc thủ công, bán tự động, tự động. Đối với tài nguyên nước mặt chưa có quy định kỹ thuật. Vì vậy, để triển khai công tác quan trắc tài nguyên nước mặt, các đơn vị đã thực hiện theo Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn nhưng còn nhiều bất cập do công tác thủy văn khác với tài nguyên nước. Đối với công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định kỹ thuật cho dạng công tác này. Việc thiếu văn bản quy định kỹ thuật đã gây ra một số khó khăn cho các cấp quản lý và cán bộ kỹ thuật trong việc thực hiện công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.
Việc thiếu văn bản quy định kỹ thuật gây khó khăn cho các cấp quản lý và cán bộ kỹ thuật trong việc thực hiện công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Thông tư “Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và dự báo, cảnh báo nguồn nước” để tạo hành lang pháp lý cho công tác này và là cơ sở xây dựng Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích

- Bảo đảm các quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023, Nghị định số 53/2024/NĐ-CP được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Làm cơ sở xây dựng Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và dự báo, cảnh báo nguồn nước.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư

- Bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định tại điểm d khoản 3 Điều 9 Luật Tài nguyên nước và Điều 85 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP;

- Bảo đảm tính kế thừa, rõ ràng, cụ thể và minh bạch, dễ áp dụng, phù hợp đối với tình hình thực tế.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Ngay sau khi được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư nêu trên, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thực hiện các công việc sau đây:

- Nghiên cứu, rà soát Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 53/2024/NĐ-CP; thực tế triển khai ở các địa phương về nội dung, quy định về quan trắc tài nguyên nước và dự báo, cảnh báo nguồn nước.
- Phối hợp với các chuyên gia, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư. 
- Hồ sơ dự thảo Thông tư (Dự thảo 1) đã được lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

- Tiếp thu các ý kiến góp ý, Cục Quản lý tài nguyên nước đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo (Dự thảo 2);

- Ngày …., Cục Quản lý tài nguyên nước đã ban hành văn bản số …./TNN-HTPT gửi Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định dự thảo nêu trên;

- Ngày ….., Cục Quản lý tài nguyên nước nhận được văn bản số ….. /KHCN của Vụ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và dự báo, cảnh báo nguồn nước;

- Ngày …., Cục Quản lý tài nguyên nước đã ban hành văn bản số …./TNN-HTPT gửi Vụ Pháp chế thẩm định dự thảo nêu trên;

- Ngày ….., Cục Quản lý tài nguyên nước nhận được Báo cáo thẩm định số …./PC về việc góp ý dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và dự báo, cảnh báo nguồn nước, Cục Quản lý tài nguyên nước đã hoàn thiện Dự thảo 3 của Thông tư (chi tiết tại Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế);

- Ngày …., Cục Quản lý tài nguyên nước đã báo cáo Thứ trưởng Lê Minh Ngân về Dự thảo 3 của Thông tư. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng tại buổi họp, Cục đã làm việc với các đơn vị liên quan và thống nhất các nội dung Dự thảo 3 của Thông tư.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và dự báo, cảnh báo nguồn nước.

b. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quan trắc tài nguyên nước và dự báo, cảnh báo nguồn nước trên phạm vi toàn quốc.

2. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư “Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và dự báo, cảnh báo nguồn nước” bao gồm 05 Chương, 38 Điều, 01 Phụ lục, cụ thể bao gồm:

- Chương I. Quy định chung, gồm 13 Điều.

- Chương II. Công tác quan trắc tài nguyên nước gồm 12 Điều.

- Chương III. Công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, gồm 06 Điều.

- Chương IV. Quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc, gồm 04 Điều.

- Chương V. Điều khoản thi hành, gồm 03 Điều.

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

a) Chương I. Quy định chung

Chương này gồm 13 Điều, quy định những nội dung về: 

- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1);

- Đối tượng áp dụng (Điều 2);

- Giải thích từ ngữ (Điều 3);

- Các yếu tố, thông số quan trắc tài nguyên nước (Điều 4);

- Vị trí quan trắc (Điều 5);

- Chế độ và tần suất đo (Điều 6);

- Thiết bị, dụng cụ và đơn vị đo (Điều 7);

- Các yếu tố dự báo, cảnh báo tài nguyên nước (Điều 8);

- Thời hạn dự báo, cảnh báo tài nguyên nước (Điều 9);

- Các loại bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước (Điều 10);

- Phạm vi, vị trí dự báo, cảnh báo tài nguyên nước (Điều 11);

- Dữ liệu đầu vào phục vụ dự báo, cảnh báo tài nguyên nước (Điều 12).

- Quy định về an toàn lao động trong hoạt động quan trắc tài nguyên nước (Điều 13).

b) Chương II. Công tác quan trắc tài nguyên nước

Chương này gồm 22 Điều, quy định các nội dung về:

- Quan trắc mực nước mặt (Điều 14);

- Quan trắc lưu lượng nước mặt (Điều 15);

- Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng (Điều 16);

- Quan trắc chất lượng nước mặt (Điều 17);

- Quan trắc mực nước dưới đất (Điều 18);

- Quan trắc lưu lượng nước điểm lộ (Điều 19);

- Quan trắc chất lượng nước dưới đất (Điều 20);

- Quan trắc chiều sâu công trình quan trắc (Điều 21);

- Bơm thông rửa công trình quan trắc (Điều 22);

- Tổng hợp, kiểm tra, chỉnh lý, xử lý và chuẩn hóa số liệu quan trắc nước mặt (Điều 23);

- Tổng hợp, kiểm tra, chỉnh lý, xử lý và chuẩn hóa số liệu quan trắc nước dưới đất (Điều 24);

- Xây dựng niên giám và các chỉ tiêu thống kê tài nguyên nước (Điều 25);

c) Chương III. Công tác dự báo, cảnh báo nguồn nước

Chương này gồm 6 Điều, quy định các nội dung về:

- Các bước cơ bản thực hiện dự báo, cảnh báo nguồn nước (Điều 26);

- Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo nguồn nước thời hạn tháng (Điều 27);

- Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo nguồn nước thời hạn mùa (Điều 28); 

- Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo nguồn nước thời hạn năm (Điều 29);

- Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo nguồn nước theo chuyên đề (Điều 30);

- Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo nguồn nước đột xuất (Điều 31);

d) Chương IV. Quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc

Chương này gồm 04 Điều, quy định các nội dung về:

- Lập nhiệm vụ quan trắc và dự báo, cảnh báo tài nguyên nước hàng năm (Điều 32);

- Báo cáo kết quả vận hành mạng quan trắc và dự báo, cảnh báo tài nguyên nước (Điều 33);

- Quy định về quản lý, lưu trữ dữ liệu quan trắc (Điều 34);

- Quy định về cung cấp và chia sẻ dữ liệu quan trắc (Điều 35);

đ) Chương V. Điều khoản thi hành

Chương này gồm 03 Điều, quy định các nội dung về:

- Quy định chuyển tiếp (Điều 36);

- Hiệu lực thi hành (Điều 37);

- Tổ chức thực hiện (Điều 38).

e) Phụ lục: Phụ lục kèm theo Thông tư gồm có 36 Biểu mẫu.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH

1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản
Kinh phí thực hiện Thông tư do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện Thông tư không làm phát sinh chi phí về nguồn nhân lực, tài chính so với việc thực hiện Luật Tài nguyên nước do vẫn thực hiện các công việc theo quy định của Luật Tài nguyên nước.

2. Thời gian trình thông qua/ban hành

- Thời gian trình thẩm định: tháng 7 năm 2025;
- Thời gian trình Bộ trưởng: Tháng 8 năm 2025;

- Thời gian ban hành: Tháng 9 năm 2025. 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 
Trong quá trình nghiên cứu xây dựng Thông tư, Cục Quản lý tài nguyên nước kính đề nghị Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến một số vấn đề sau:

…..
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và dự báo, cảnh báo nguồn nước, Cục Quản lý tài nguyên nước xin kính trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định./.
Hồ sơ gửi kèm theo, gồm: (1) Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và dự báo, cảnh báo nguồn nước; (2) Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo thông tư; (3) Báo cáo thẩm định của Vụ Pháp chế; (4) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế; (5) Văn bản thẩm định của Vụ Khoa học và Công nghệ; (6) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Vụ Khoa học và Công nghệ; (7) Báo cáo Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và cảnh báo, dự báo nguồn nước; (8) Bản sao các văn bản góp ý.
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- Vụ KHTC, PC;

- Lưu: VT, VP, HTPT.
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